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NGÂN HÀNG TMCP 
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

 
                Số:              

 

V/v Thư mời báo giá dự toán gói  
Xe ô tô 29 chỗ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
           Hà Nội,  

 
THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp 
 

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) có nhu cầu mua Xe ô tô 
29 chỗ. Mời Quý đơn vị tham gia chào giá theo các yêu cầu sau: 

1. Số lượng, thông số kỹ thuật:  

a) Số lượng: 02 chiếc 

b) Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: 

Hạng mục Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Năm sản xuất 
Xe được sản xuất trong vòng 12 tháng tính đến ngày 

nghiệm thu và bàn giao xe 

Màu xe Theo yêu cầu của VCB 

Tiêu chuẩn khí 
thải 

≥ Euro 5 

Kích thước tổng 
thể (DxRxC) 

Trong khoảng: 
- Dài: 8.620 - 9.150 mm 

- Rộng: 2.380 - 2.410 mm 
- Cao: 3.270 - 3.300 mm 

Chiều dài cơ sở 
(khoảng cách 
trục) 

Trong khoảng: 4.100 - 4.390 mm 

Bán kính vòng 
quay nhỏ nhất 

≤ 8.200 mm 

Trọng lượng bản 
thân/Trọng lượng 
không tải 

Trong khoảng: 8.535 - 9.000 kg 

Trọng lượng toàn 
bộ 

Trong khoảng: 11.150 - 11.685 kg 

Số chỗ ngồi 29 chỗ (bao gồm cả lái xe) 
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Hạng mục Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Động cơ WP6.245E50 hoặc 4HK1-TCG60 

Loại động cơ ≥ 4 xi lanh, tăng áp hoặc turbo 

Dung tích xi 
lanh/động cơ 

≥ 5.193 cc 

Công suất cực 
đại/Công suất tối 
đa 

176 kW/2.300 rpm hoặc 204 Ps/2.600 rpm 

Momen xoắn cực 
đại  

900 Nm/1.200–1.600 rpm hoặc 647 Nm/1.100–2.800 
rpm 

Hộp số 06 số tiến, 01 số lùi 

Phanh 

Phanh chính: Kiểu phanh đĩa, dẫn động khí nén 2 dòng 
độc lập hoặc Kiểu tang trống, dẫn động khí nén 2 
dòng độc lập hoặc Kiểu tang trống, phanh hơi toàn hệ 
thống 2 dòng độc lập 

Phanh tay: Kiểu phanh tang trống, khí nén + lò xo tích 
năng trong bầu phanh, tác dụng lên các bánh xe cầu 
sau (phanh lốc kê) hoặc Khí nén, tác động lên các 
bánh xe cầu sau 

Có ABS 

Hệ thống treo 
Trước/Sau 

02 bầu hơi trước + 02 phuộc giảm chấn thủy lực 1 
chiều/ 04 bầu hơi sau + 04 phuộc giảm chấn thủy lực 1 
chiều, thanh cân bằng hoặc 02 bầu trước/04 bầu sau 
kết hợp ống giảm chấn thủy lực 

Lốp xe 265/70R19.5 hoặc 245/70R19.5 

Điều hòa ≥ 20.635 kcal/giờ 

Hệ thống giải trí có màn hình Android ≥ 7inch 

Loa âm thanh ≥ 4 loa 

Camera lùi Có 

Thời gian Bảo 
hành 

Tối thiểu 24 tháng / 100.000 km 

Địa điểm bảo 
hành 

Có cơ sở bảo hành, bảo trì tại Hà Nội đối với loại xe 
chào thầu 
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2. Thời điểm nộp báo giá: Trước 10h00 ngày 19 tháng 06 năm 2026. 

3. Hình thức nộp báo giá: Đơn vị chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo Thư mời 
báo giá, việc nộp báo giá theo hình thức trực tiếp/qua bưu điện, báo giá có 
chữ ký và đóng dấu của người có thẩm quyền của doanh nghiệp, báo giá 

được đựng trong phong bì có niêm phong dán kín. 

Địa chỉ nhận báo giá: Đỗ Thị Vui - Ban mua sắm, tầng 10, tòa nhà 
Vietcombank, 32 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội (Liên hệ: 

02439343137, Ext: 6666). 

4. Thành phần hồ sơ báo giá: Hồ sơ báo giá do đơn vị chuẩn bị phải bao gồm: 

Bảng chào giá được đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người 

được ủy quyền hợp pháp ký tên trực tiếp bằng bút và đóng dấu. Trường 
hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền. Báo giá có thông tin địa chỉ, số điện 
thoại liên hệ, địa chỉ email, ngày báo giá, thời hạn hiệu lực của báo giá. 

Cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng kí 
kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu 
tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với 

phạm vi yêu cầu cung cấp hàng hóa. 

Tất cả các giấy tờ trên được nộp cho VCB trước thời điểm hết hạn nộp báo 
giá được quy định tại Mục 2 của yêu cầu báo giá này. 

5. Giá chào: Đơn vị chào giá bằng VND, giá chào đã bao gồm: thuế GTGT, 
thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa bao gồm: lệ phí trước bạ, phí 
đăng ký, đăng kiểm lưu hành xe và các chi phí liên quan khác (mức thuế 

suất thực tế căn cứ quy định của Pháp luật tại thời điểm thanh toán). 

6. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại Trụ sở của VCB địa chỉ 198 Trần 
Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc tại địa điểm theo yêu cầu của 

VCB tại Hà Nội.  

7. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 02 tháng kể từ ngày Hợp 
đồng có hiệu lực. 

8. Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày có thời điểm hết hạn 
nộp báo giá 

9. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

10. Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 2 lần 
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- Lần 1: Tạm ứng 50% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 20 ngày làm việc kể 

từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ tạm ứng của Nhà thầu. Hồ sơ tạm 
ứng bao gồm:  

+ Hợp đồng (Bản gốc); 

+ Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định (Bản gốc); 

+ Giấy đề nghị tạm ứng của nhà thầu (Bản gốc); 

+ Bảo lãnh tiền tạm ứng vô điều kiện không hủy ngang theo quy định 

(Bản gốc); 

- Lần 2: Thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng sau khi khấu trừ số tiền đã tạm 
ứng lần 1 trong vòng 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận hàng hóa theo 

đúng yêu cầu tại HSMT và đầy đủ hồ sơ thanh toán của Nhà thầu bao gồm:  

+ Giấy đề nghị thanh toán của Nhà thầu (Bản gốc); 

+ Biên bản giao nhận hàng hóa (Bản gốc) 

+ Biên bản nghiệm thu và bàn giao tổng thể (Bản gốc); 

+ Hóa đơn tài chính theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; 

+ Bảo lãnh bảo hành theo quy định (Bản gốc); 

+ Biên bản thanh lý hợp đồng (Bản gốc); 

+ Các giấy tờ chứng minh xác nhận hợp pháp về xuất xứ, chất lượng của 
hàng hóa (Bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực); 

+ Các chứng từ khác phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của E-
HSMT và các quy định của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. 

11. Tài liệu chứng minh: 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng mục 1 của Thư mời báo giá: Ngoài việc 
giới thiệu và trình bày tổng thể, chi tiết về hàng hóa và dịch vụ, NCC phải 
trả lời mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo mẫu sau đây: 

TT Yêu cầu 
Mức độ đáp ứng (chọn 
Đáp ứng/ Không đáp 

ứng) 

Dẫn chứng 
trong Hồ sơ 

báo giá 

[Yêu cầu 
trong Thư 
mời báo 
giá] 

Yêu cầu: [đưa 
phần mô tả yêu 
cầu từ Thư mời 
báo giá] 

 
Chỉ dẫn tới dẫn 
chứng trong Hồ 
sơ báo giá  
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NCC phải nêu rõ đã giải thích/dẫn chứng tại phần nào, mục nào, tài liệu 

nào của Hồ sơ báo giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gì trong Thư mời báo giá 
để VCB dễ dàng tham chiếu khi xem xét Hồ sơ báo giá. 

Cung cấp tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet, hướng dẫn sử dụng, …) để 

chứng minh tuyên bố đáp ứng, cũng như nêu rõ nguồn gốc của các tài liệu 
này. Trong trường hợp tài liệu kỹ thuật NCC cung cấp có nội dung khác 
với tài liệu kỹ thuật trên website chính thức của Hãng sản xuất thì VCB sẽ 

căn cứ theo tài liệu kỹ thuật trên website chính thức của Hãng sản xuất để 
đánh giá về khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa chào giá. 

- Tài liệu chứng minh cho các mục còn lại của Thư mời báo giá: NCC 

cung cấp thư chào giá/ cam kết bằng văn bản có các nội dung đáp ứng các 
yêu cầu này. 

 Trân trọng. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- P.TGĐ P.N.H.Yến (để báo cáo); 

- Lưu: VT, BMS. 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN MUA SẮM 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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